
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________ ________________________________________

       Số:         /SGDĐT-GDTrH              Long An, ngày      tháng 10 năm 2021

 

 

Kính gửi:
                 - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
                 - Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở;

      - Hiệu trưởng trường Thể dục,Thể thao tỉnh.

Thực hiện Kết luận số 32-KL/BCĐ ngày 30/9/2021 của Trưởng ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, 
chống Covid-19 tỉnh (ngày 29 tháng 9 năm 2021); Quyết định số 9091/QĐ-
UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch dạy và 
học linh hoạt năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, 
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Thông báo thời gian, hình thức tổ chức dạy và học từ ngày 
04/10/2021 đến 17/10/2021 

- Học sinh tiểu học và mầm non tạm thời chưa đến trường. Trưởng phòng 
Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học, mầm non thực hiện theo văn 
bản số 2595/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 30/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo.

- Học sinh cấp trung học cơ sở bắt đầu tổ chức dạy và học trực tuyến phối 
hợp dạy học trên truyền hình.

- Học sinh cấp trung học phổ thông, kể cả hệ giáo dục thường xuyên tiếp 
tục tổ chức dạy và học trực tuyến phối hợp với dạy học trên truyền hình.

Thủ trưởng các đơn vị thông báo thời gian, hình thức học trên các phương 
tiện thông tin đại chúng để học sinh, phụ huynh học sinh nắm rõ, giao giáo viên 
chủ nhiệm thông tin đến từng học sinh về thời gian, thời khóa biểu học trực 
tuyến, học trên truyền hình.

2. Về thực hiện chương trình cấp trung học
Hiệu trưởng tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường 

theo hướng dẫn thực hiện chương trình cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông 
tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó 
với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 (Công văn 4040), bảo đảm chủ động, 
linh hoạt ứng phó với các tình huống của đại dịch Covid-19 tại đơn vị. Khi xây 
dựng kế hoạch giáo dục (phân phối chương trình) các trường lưu ý không đưa 

Về việc hướng dẫn thực hiện 
chương trình, dạy học trực tuyến

 và dạy học trên truyền hình
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vào dạy các nội dung đã giảm tải, các nội dung khác trong chương trình không 
yêu cầu; bám sát yêu cầu cần đạt của từng nội dung bài học/chủ đề của các môn 
học.

Sau khi sắp xếp lại nội dung dạy học, chương trình học kỳ 1 kết thúc lúc 
nào thì các đơn vị tổ chức kiểm tra cuối kỳ 1 và chủ động chuyển sang dạy kiến 
thức học kỳ 2, cố gắng hoàn thành sớm nhất kế hoạch năm học, thời gian còn lại 
mỗi trường căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức ôn tập, củng cố bổ sung, 
hướng dẫn các nội dung khó, ... theo mục 3 của Công văn 4040. 

3. Tổ chức dạy học trực tuyến
Thực hiện theo Kế hoạch số 2399/KH-SGDĐT ngày 14/9/2021 về việc tổ 

chức dạy và học linh hoạt năm 2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch 
Covid-19 và Công văn số 2315/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2021 về việc hướng 
dẫn thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo. Trong đó lưu ý:

Tổ chức rà soát, phân loại, nắm chắc từng điều kiện học tập của học sinh, 
theo 2 nhóm sau:

Nhóm 1: học sinh có đủ điều kiện tham gia học trực tuyến, tổ chức dạy 
học trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số 2266/PA-SGDĐT ngày 
27/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo phương án tổ chức dạy và học năm học 
2021-2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Nhóm 2: học sinh chưa có điều kiện tham gia học trực tuyến. Hiệu trưởng 
giao giáo viên bộ môn phối hợp giáo viên chủ nhiệm cung cấp tài liệu học tập 
cho học sinh; tham mưu chính quyền địa phương vận động lực lượng tình 
nguyện viên của địa phương để giao tài liệu học tập đến từng học sinh và chuyển 
bài làm của học sinh đến giáo viên (trong các tình huống cần thiết).

+ Giáo viên bộ môn tóm tắt nội dung trọng tâm, nội dung cốt lõi để học 
sinh dễ nắm bắt, các nhiệm vụ của học sinh phải thực hiện trong từng bài học 
cho học sinh, quy định thời gian học sinh hoàn thành nhiệm vụ và phản hồi kết 
quả học tập, giải đáp thắc mắc của học sinh....

+ Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các môn học, các nội dung mang tính 
lí thuyết, có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa 
để học tập; tổ chức giới thiệu, tư vấn từ các nguồn (các phần mềm tự học, mạng 
Internet, kho học liệu, Truyền hình,....) các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, 
hướng dẫn bài tập luyện tập, những môn học, bài học có nội dung dễ, không trừu 
tượng, không có tính kế thừa; củng cố, rèn luyện các kiến thức trọng tâm; tổ 
chức ôn tập cho học sinh cuối cấp.

+ Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo giáo viên khai thác hiệu quả, bổ sung làm 
phong phú kho học liệu của ngành tại địa chỉ khohoclieu.longan.edu.vn.

4. Tổ chức dạy học trên truyền hình
a. Sở Giáo dục và Đào tạo  
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Để dạy học trên truyền hình hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển nội 
dung kiến thức cơ bản học sinh cần phải nắm của các chủ đề dạy trên truyền 
hình (file word) qua địa chỉ email của các đơn vị trước khi phát sóng. Với các 
chủ đề này, học sinh cơ bản nắm được toàn bộ kiến thức của 9 môn học đến 
kiểm tra giữa kỳ 1 gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Giáo dục Công 
dân, Tiếng Anh. Trong đó lớp 9 có 35 chủ đề, lớp 10 có 24 chủ đề, lớp 11 có 20 
chủ đề, lớp 12 có 26 chủ đề.

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An (LA34) phát sóng các chủ đề lớp 
12 từ ngày 04/10/2021 đến ngày 18/10/2021 khung giờ từ 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 30 phút, mỗi ngày 02 chủ đề.

Truyền hình VNPT MyTV phát sóng các chủ đề các lớp 9, 10 và 11, theo 
khung giờ cụ thể:

- Lớp 9: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 20/10/2021 khung giờ từ 09 giờ 30 
phút  đến 10 giờ 30 phút, mỗi ngày 02 chủ đề hoặc từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 
00 phút, mỗi ngày 03 chủ đề. 

- Lớp 10: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 18/10/2021 khung giờ từ 07 giờ 
30 phút đến 08 giờ 30 phút, mỗi ngày 02 chủ đề.

- Lớp 11: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021 khung giờ từ 08 giờ 
30 phút  đến 09 giờ 30 phút, mỗi ngày 02 chủ đề.

(Đính kèm lịch phát sóng)
Lưu ý:
- Các chủ đề sau khi phát sóng trên Đài phát thanh và Truyền hình Long 

An, truyền hình MyTV sẽ được đăng trên Kênh Youtube của Đài Truyền hình 
và Kênh Youtube giáo dục Long An để  học sinh có thể chủ động về thời gian 
và xem được nhiều lần.

- Thủ trưởng các đơn vị vào cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo để 
xem và thông tin, hướng dẫn, giới thiệu lịch phát sóng học trên Kênh truyền 
hình Giáo dục Quốc gia của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo phối hợp thực hiện, lịch dạy trên truyền hình của Đài Truyền hình TP 
HCM và các tỉnh, thành khác để học sinh tham gia học tập.

b. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 
Chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn phụ trách thông tin cho 

học sinh và phụ huynh học sinh khung giờ và lịch phát sóng và nội dung kiến 
thức cơ bản cần phải nắm của từng chủ đề.  

c. Hiệu trưởng các trường trung học, Giám đốc Trung tâm 
GDTX&KTTH, Hiệu trưởng trường Thể dục, Thể thao tỉnh 

- Thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên phụ huynh 
học sinh nắm bắt lịch phát sóng của Đài phát thanh và Truyền hình Long An, 
Truyền hình MyTV của các môn, các lớp từ ngày 04/10/2021 đến 20/10/2021.
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- Tổ chức cho học sinh, học viên cùng tham gia học trực tuyến phối hợp 
với dạy học trên truyền hình một cách phù hợp, theo khung giờ đã thông báo, 
cung cấp các nội dung, kiến thức cơ bản của từng chủ đề đến cho học sinh trước 
khung giờ phát sóng, để học sinh nghiên cứu trước khi học trên truyền hình. 
Giáo viên chủ nhiệm liên hệ phụ huynh học sinh theo dõi việc học trực tuyến và 
học trên truyền hình của học sinh.

- Trên cơ sở nội dung kiến thức cơ bản của từng chủ đề (các file word), 
Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên bộ môn hướng dẫn cho học sinh cách học, 
cách làm bài, nộp sản phẩm phối hợp với học trực tuyến để học sinh nắm được 
kiến thức và báo cáo kết quả học tập để giáo viên kiểm tra, theo dõi. Từ đó giáo 
viên tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các 
hình thức học tập của họ sinh - Điểm kiểm tra thường xuyên.

5. Đối với các hình thức dạy học khác
Đối với các đơn vị có điều kiện khó khăn như học sinh ở vùng sâu, vùng 

xa, gia đình không có điều kiện để trang bị các thiết bị học tập như không có 
máy tính, không có điện thoại thông minh, nhà không có kết nối internet,....Thủ 
trưởng các đơn vị phải có những giải pháp thích hợp để giúp đỡ học sinh, giúp 
học sinh hoàn thành được nhiệm vụ học tập như chuyển tài liệu, bài học đến tận 
nhà cho học sinh thông qua việc phối hợp với  hội cha mẹ học sinh, các bộ phận, 
các hội đoàn thể, chính quyền ở địa phương.

6. Quản lý việc dạy của giáo viên và học của học sinh
- Dù sử dụng hình thức dạy học nào thì  thủ trưởng các đơn vị phải nắm 

chắc số lượng học sinh tham gia học tập tại đơn vị của mình, phải chủ động và 
có những giải pháp khắc phục những khó khăn của đơn vị. Tuyệt đối không để 
xảy ra trường hợp học sinh không thể tham gia học tập vì hoàn cảnh khó khăn.

- Giáo viên cần đa dạng hóa các hình thức dạy học, đa dạng hóa các 
phương tiện, các phần mềm tiện ích để giúp học sinh có thể tham gia học tập, 
hoàn thành được nội dung bài học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển 
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn liên hệ phòng Giáo dục 
Trung học; GD MN-TH để được tư vấn hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);          
- Ban Tuyên giáo TU (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện,TX,TP (phối hợp);
- GĐ, các PGĐ; 
- Trưởng các phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở;                                             Nguyễn Thanh Tiệp               
- Lưu: VT, GDTrH.
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LỊCH DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LONG AN
Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 12
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 18/10/2021)

Ngày phát Môn Thời gian phát sóng Chủ đề
Suất 1:  Toán 07 giờ 30 phút  đến 08 

giờ 00 phút 
Ứng dụng của đạo hàmThứ Hai

04/10/2021
Suất 2:  Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 

giờ 30 phút
Nhiễm sắc thể và đột biến 
nhiễm sắc thể

Suất 1: Ngữ Văn 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Thơ kháng chiến (Tây Tiến – 
Quang Dũng, Việt Bắc – Tố 
Hữu, Đất Nước (trích) – 
Nguyễn Khoa Điềm)

Thứ Ba
05/10/2021

Suất 2:  Vật lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Tổng hợp hai dao động điều 
hoà cùng phương, cùng tần 
số. Phương pháp giản đồ 
Fre-nen. Các loại dao động 

Suất 1: Lịch sử 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Châu Á, Châu Phi và khu 
vực Mĩ latinh (1945-2000)

Thứ Tư
06/10/2021

Suất 2: Sinh học  08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Quy luật di truyền Menđen 

Suất 1:  Hoá học 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Ese. LipitThứ Năm
07/10/2021

Suất 2:  Vật lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Sóng cơ. Đặc trưng vật lý và 
sinh lý của âm

Suất 1: Lịch sử 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản 
(1945-2000)

Thứ Sáu
08/10/2021

Suất 2: Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Tương tác gen và gen đa 
hiệu

Suất 1:  Tiếng 
Anh 

07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 1: HomelifeThứ Bảy
09/10/2021

Suất 2:  Giáo dục 
Công dân

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Khái niệm và các hình thức 
thực hiện pháp luật

Suất 1: Sinh học 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Di truyền liên kếtThứ Hai
11/10/2021

Suất 2:  Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Liên minh châu Âu và 
ASEAN

Suất 1: Tiếng 
Anh 

07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 2: Cultural DiversityThứ Ba
12/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
Công dân 

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Vi phạm pháp luật và trách 
nhiệm pháp lí

Thứ Tư
13/10/2021

Suất 1: Toán 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Thể tích khối đa diện
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Suất 2:  Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Di truyền liên kết với giới 
tính và di truyền ngoài nhân

Suất 1: Hóa học 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

CacbohidratThứ Năm
14/10/2021

Suất 2: Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Quan hệ quốc tế từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai đến 
năm 2000

Suất 1:  Tiếng 
Anh

07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 3: Ways of SocialisingThứ Sáu
15/10/2021

Suất 2: Địa lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Đất nước nhiều đồi núi

Suất 1:  Vật lý 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Giao thoa sóng, sóng dừng.Thứ Bảy
16/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
Công dân 

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Các loại vi phạm pháp luật 
và trách nhiệm pháp lí

Suất 1: Sinh học 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Ảnh hưởng của môi trường 
lên sự biểu hiện của gen

Thứ Hai
18/10/2021

Suất 2: Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Cách mạng khoa học công 
nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Tổng cộng có 26 Chủ đề 
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LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV
Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 9
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 20/10/2021)

Ngày phát Môn Thời gian phát sóng Chủ đề
Suất 1:  Toán 09 giờ 30 phút đến 10 

giờ phút
Căn thức bậc 2Thứ Hai

04/10/2021
Suất 2: Ngữ văn 10 giờ 00 phút đến 10 

giờ 30 phút
Văn học trung đại

Suất 1: Vật lý 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Điện trở dây dẫn – Định luật 
Ôm

Thứ Ba
05/10/2021

Suất 2: Lịch sử 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Liên Xô và các nước Đông 
Âu sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai

Suất 1:  Toán 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Các phép" biến đổi biểu thức 
chứa căn thức bậc hai"

Thứ Tư
06/10/2021

Suất 2:  Hóa học 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút Oxit

Suất 1: Ngữ văn 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Chủ đề tích hợp: Truyện 
Kiều của Nguyễn Du

Thứ Năm
07/10/2021

Suất 2:  Sinh học 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút Nhiễm sắc thể

Suất 1: Tiếng 
Anh 

09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Các thì cơ bảnThứ Sáu

08/10/2021
Suất 2:  Toán 10 giờ 00 phút đến 10 

giờ 30 phút
Hàm số và đồ thị của hàm số 
y=ax+b (a≠0)

Suất 1:  Vật lý 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn 
mạch song song

Thứ Bảy
09/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
Công dân 

10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Chí công vô tư; tự chủ

Suất 1:  Sinh học 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Các phương pháp nghiên cứu 
di truyền

Suất 2: Ngữ văn 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút Thơ hiện đại

Thứ Hai
11/10/2021

Suất 3:  Toán 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút

Vị trí tương đối của hai 
đường thẳng

Suất 1: Tiếng 
Anh

09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Các dạng động từ

Suất 2: Vật lý 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Sự phụ thuộc của điện trở 
vào các yếu tố dây dẫn

Thứ Ba
12/10/2021

Suất 3:  Hóa học 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút  Axit
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Suất 1: Lịch sử 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Những nét chung trong 
phong trào giải phóng dân 
tộc trên thế giới sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. Châu 
Phi – Mĩ la-tinh

Suất 2: Toán 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Hệ thức cạnh và đường cao 
trong tam giác vuông

Thứ Tư
13/10/2021

Suất 3: Địa lý 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút

Địa lý dân cư Việt Nam

Suất 1:  Ngữ văn 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Tiếng Việt, Làm văn

Thứ Năm
14/10/2021

Suất 2:  Giáo dục 
công dân 

10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Bảo vệ hòa bình

Suất 1: Sinh học 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút ADN và gen

Suất 2: Địa lý 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Kinh tế Việt Nam trong thời 
kỳ đổi mới, Đại lý ngành 
Nông nghiệp

Thứ Sáu
15/10/2021

Suất 3:  Hóa học 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút  Bazơ

Suất 1:  Tiếng 
Anh

09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Câu điều ước và câu điều 
kiện

Thứ Bảy
16/10/2021

Suất 2: Toán 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Tỉ số lượng giác của góc 
nhọn

Suất 1: Vật lý 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Điện năng – Công suất điện

Suất 2: Lịch sử 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Châu Á – Đông Nam Á sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai

Thứ Hai
18/10/2021

Suất 3:  Sinh học 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút Biến dị

Thứ Ba
19/10/2021

Suất 1: Hóa học 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Muối

Suất 2: Giáo dục 
công dân

10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Tình hữu nghị giữa các dân 
tộc trên thế giới và vấn đề 
hợp tác cùng phát triển.

Thứ Tư
20/10/2021

Suất 1: Tiếng 
Anh

09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Câu bị động

Suất 2: Địa lý 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Địa lý ngành công nghiệp, 
dịch vụ

Tổng cộng có 35 Chủ đề 
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LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV
Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 10
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 16/10/2021)

Ngày phát Môn Thời gian phát sóng Chủ đề
Suất 1: Vật lý 07 giờ 30 phút đến 08 

giờ 00 phút 
Chuyển động thẳng biến đổi 
đều và sự rơi tự do

Thứ Hai
04/10/2021

Suất 2: Địa lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Tác động của nội lực và 
ngoại lực đến địa hình bề 
mặt Trái Đất

Suất 1: Hóa học 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Thành phần nguyên tử. Hạt 
nhân nguyên tử. Nguyên tố 
hóa học. Đồng vị

Thứ Ba
05/10/2021

Suất 2: Lịch sử  08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Xã hội cổ đại

Suất 1:  Toán 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Hàm số bậc nhất và hàm số 
bậc hai

Thứ Tư
06/10/2021

Suất 2:  Giáo dục 
công dân

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Sự vận động và phát triển 
của thế giới vật chất

Suất 1: Ngữ văn 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Truyện cổ dân gian (An 
Dương Vương và Mị Châu – 
Trọng Thủy, Tấm Cám)

Thứ Năm
07/10/2021

Suất 2: Vật lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút Chuyển động tròn đều

Suất 1:  Tiếng 
Anh

07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 1: A Day in the Life 
of.....

Thứ Sáu
08/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
công dân 

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Nguồn gốc vận động, phát 
triển của sự vật và hiện 
tượng

Suất 1: Địa lý 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút Khí quyểnThứ Bảy

09/10/2021
Suất 2: Hóa học 08 giờ 00 phút đến 08 

giờ 30 phút
Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu 
hình electron nguyên tử

Suất 1: Giáo dục 
công dân 

07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Cách thức vận động, phát 
triển và khuynh hướng phát 
triển của sự vật và hiện 
tượng

Thứ Hai
11/10/2021

Suất 2: Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Thành phần hóa học của tế 
bào

Suất 1: Tiếng 
Anh

07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 2: School TalksThứ Ba
12/10/2021

Suất 2:  Địa lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút Thủy quyển
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Suất 1: Toán 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Véctơ và các phép toán trên 
véctơ

Thứ Tư
13/10/2021

Suất 2: Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Cấu trúc tế bào

Suất 1: Vật lý 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Tính tương đối của chuyển 
động. Công thức cộng vận 
tốc  

Thứ Năm
14/10/2021

Suất 2: Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Trung Quốc thời phong kiến

Suất 1: Địa lý 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Thổ nhưỡng quyển và sinh 
quyển

Thứ Sáu
15/10/2021

Suất 2: Hóa học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Bảng tuần hoàn các nguyên 
tố hóa học. Định luật tuần 
hoàn

Suất 1: Tiếng 
Anh

07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 3: People’s BackgroundThứ Bảy
16/10/2021

Suất 2: Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Sự phát triển lịch sử và văn 
hóa truyền thống Ấn Độ

Tổng cộng có 24 Chủ đề 
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LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV
Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 11
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021)

Ngày phát Môn Thời gian phát sóng Chủ đề
Suất 1: Hóa học 08 giờ 30 phút đến 09 

giờ 00 phút
Sự điện li của nước. pH của 
dung dịch. Phản ứng trao đổi 
ion trong dung dịch chất điện 
li

Thứ Hai
04/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
công dân

09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Hàng hoá - Tiền tệ - Thị 
trường

Suất 1: Lịch sử 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Châu Á, Châu Phi và khu 
vực Mĩ latinh (Thế kỉ XIX 
đầu thế kỉ XX)

Thứ Ba
05/10/2021

Suất 2:  Ngữ văn 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Văn học yêu nước chống 
Pháp nửa cuối thế kỉ XIX 
(Câu cá mùa thu – Nguyễn 
Khuyến, Văn tế nghĩa sĩ Cần 
Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu)

Suất 1: Vật lý 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Công của lực điện. Điện thế. 
Hiệu điện thế. Tụ điện. 

Thứ Tư
06/10/2021

Suất 2: Hóa học 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Nitơ. Amoniac. Muối amoni

Suất 1:  Sinh học 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

 Sự trao đổi nước trong câyThứ Năm
07/10/2021

Suất 2:  Địa lý 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Một số vấn đề của châu lục 
và khu vực

Suất 1: Giáo dục 
công dân

08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Quy luật giá trịThứ Sáu
08/10/2021

Suất 2: Toán 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút Phương trình lượng giác

Suất 1:  Tiếng 
Anh

08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút Unit 1: FriendshipThứ Bảy

09/10/2021
Suất 2: Vật lý 09 giờ 00 phút đến 09 

giờ 30 phút
Dòng điện không đổi. Nguồn 
điện. Điện năng. Công suất 
điện.

Suất 1: Hóa học  08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Axit nitric. Muối nitratThứ Hai
11/10/2021

Suất 2: Sinh học 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Dinh dưỡng khoáng và nitơ

Suất 1: Tiếng 
Anh

08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Unit 2: Personal ExperiencesThứ Ba
12/10/2021

Suất 2:  Lịch sử 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Chiến tranh thế giới thứ nhất 
(1914 -1918)
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Suất 1: Vật lý 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Định luật Ôm đối với toàn 
mạch

Thứ Tư
13/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
công dân

09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Quy luật cạnh tranh và quy 
luật cung - cầu

Suất 1: Toán 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút Phép biến hình

Thứ Năm
14/10/2021

Suất 2:  Tiếng 
Anh

09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Unit 3: A Party

Tổng cộng có 20 Chủ đề 
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